
UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẨNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sộc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 01/2019 • • • • 
NGÀNH TRUNG CẤP DƯỢC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC•  •  •

LỚP DƯỢC 14A (2015 - 2017) VÀ D ư ợ c 13B (2014 - 2016)

Stt Mã HS Họ và tên Ngày sinh Noi sinh Giới
tính

Dân
tộc Quốc tịch

Kết quả toàn 
khóa Điểm thi tổt nghiệp TB

tốt
nghiệ

p

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi
chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 1570060150 Nguyễn Vũ Tố Chi 24/04/1994 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 5.9 T. bình 8.0
SUÜI 6.0 6.0

Rớt Lý thuyết CMTH 
(DVL 14A)

2 1470060092 Bùi Thanh Phương 20/10/1982 An Giang Nam Kinh Việt Nam 6.0 TBKhá 8.0 5.5 BI 5.7
Rớt Dược liệu 

Vắng thi KP (DVL 13B)

Ắn định danh sách này có 02 (không hai) học sinh.

Nguyễn Hồng Quang

tháng 01 năm 2019 

TRƯỞNG



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 01/2019 

NGÀNH TRUNG CẤP Dược HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
•  •  •

LỚP DƯỢC 2,5 NĂM KHÓA 2 (2016 - 2019)

Theo Quyết định sổ: ...4r.\.../QĐ-CĐYTkỷ ngày . À ị  tháng 01 năm 2019

stt MãHS Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính

Dân
tộc Quốc tịch

Kết quả toàn 
khóa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệ

p

_________________________________  -

xếp ẬrỊg
tốt ngiậẽ£

\ \

— :

imaĂN 
Y TÊTBTK XLTK CT LT TH TB

1 1670060075 Thái Tuấn Anh 02/10/1986 Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam 6.6 TBkhá 8.5 5.5 7.0 7.0 6.8 TB. Khá
_______★ _____________

2 1670060016 Tràn Thị Thu Cúc 05/08/1987 Đồng Nai Nữ Việt Nam 6.9 TBkhá 8.0 6.0 7.5 7.2 7.1 Khá

3 1670060070 Tô Cao Cường 06/11/1993 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 7.1 Khá 7.5 5.5 6.5 6.5 6.8 TB. Khá

4 1670060042 Nguyễn Thành Thụy Diễm 20/02/1991 Ninh Thuận Nữ Kinh Việt Nam 8.1 Giỏi 8.5 8.0 8.0 8.2 8.2 Giỏi

5 1670060086 Nguyễn Thị Duyên 04/10/1989 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 7.4 Khá 9.0 6.5 7.5 7.7 7.6 Khá

6 1670060089 Đàm Minh Hải 02/11/1986 Đồng Nai Nam Hoa Việt Nam 7.3 Khá 9.0 7.5 7.0 7.8 7.6 Khá

7 1670060020 Hoàng Thanh Hải 15/08/1997 Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 6.9 TBkhá 8.0 6.0 7.0 7.0 7.0 Khá



Stt Mã HS Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính

Dân
tộc Quốc tịch

Kết quả toàn 
khóa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệ

p

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi
chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

8 1670060038 Trần Thị Hoa 15/09/1964 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.9 Khá 8.5 9.0 7.5 8.3 8.1 Giỏi

9 1670060021 Hoàng Thanh Hòa 15/08/1997 Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 7.5 Khá 8.0 6.5 7.0 7.2 7.4 Khá

10 1670060116 Nguyễn Thị Hoài 10/06/1987 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 7.2 Khá 8.5 6.5 7.0 7.3 7.3 Khá

11 1570060165 Trần Thị Hoài 20/06/1987 Nghệ An Nữ Việt Nam 7.6 Khá 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 Khá

12 1670060084 Nguyễn Mạnh Huy 25/11/1988 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 7.3 Khá 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 Khá

13 1670060008 Trần Thị Khuyên 17/01/1992 Hà Nam Nữ Việt Nam 7.1 Khá 8.5 7.5 7.5 7.8 7.5 Khá

14 1670060013 Hoàng Thị Thanh Lan 05/04/1990 Đồng Nai Nữ Việt Nam 6.6 TBkhá 8.5 5.5 6.5 6.8 6.7 TB. Khá

15 1670060104 Trần Nguyễn Duy Long 02/01/1996 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 7.5 Khá 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 Khá

16 1670060077 Trương Ngọc Mỹ 15/05/1985 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.1 Khá 8.0 6.0 6.5 6.8 7.0 Khá

17 1570060061 Hồ Phương Nam 27/01/1984 Đồng Nai Nữ Việt Nam 7.3 Khá 8.5 7.0 8.5 8.0 7.7 Khá

18 1570060115 Vũ Thị Bảo Ngọc 15/05/1983 Đồng Nai Nữ Việt Nam 6.8 TBkhá 8.5 6.5 8.0 7.7 7.3 Khá

19 1670060044 Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt 26/10/1992 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.0 Khá 7.0 6.0 5.5 6.2 6.6 TB. Khá

20 1570060012 Nông Thị Phương 09/05/1986 Lạng Sơn Nữ Việt Nam 7.7 Khá 9.0 8.0 8.5 8.5 8.1 Giỏi

21 1670060002 Đặng Phương Thảo 24/06/1987 Đồng Nai Nữ Việt Nam 7.0 Khá 8.5 6.5 7.5 7.5 7.3 Khá



stt Mã HS Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính

Dân
tộc Quốc tịch

Kết quả toàn 
khóa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệ

p

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi
chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

22 1670060108 Lê Thị Thùy Trang 19/11/1983 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.5 Khá 7.5 6.5 7.5 7.2 7.4 Khá

23 1670060022 Nguyễn Thị Trinh 01/09/1989 Nghệ An Nữ Việt Nam 7.3 Khá 8.0 6.0 7.0 7.0 7.2 Khá

24 1670060093 Trần Văn Trinh 02/06/1983 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 8.3 Giỏi 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 Giỏi

25 1670060090 Nguyễn Thanh Tuấn 15/08/1985 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 7.7 Khá 9.0 8.5 8.5 8.7 8.2 Giỏi

26 1670060050 Mai Ngọc Thúy Vy 24/11/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.4 Khá 8.5 8.0 7.5 8.0 7.7 Khá

27 1670060098 Lê Thị Hải Yến 19/05/1987 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 6.6 TBkhá 6.8 6.0 5.5 6.1 6.4 TB. Khá

Ấn định danh sách này có 27 (hai mươi bảy) học sinh.

KẾT QUẢ

LOẠI SÓ LƯỢNG ĐẠT %

Giỏi 5 18%

Khá 17 61%

TB. Khá 5 18%

Đồng Nai, ngày .Á'., tháng 01 năm 2019 

CU TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quang



UBND TÌNH ĐỔNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 01/2019 

NGÀNH TRUNG CẤP Dược HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
•  •  •

LỚP DƯỢC 2,5 NĂM KHÓA 2 (2016 - 2019)

Stt MãHS Họ và tên Ngày sinh Noi sinh Giới
tính

Dân
tộc Quốc tịch

Kết quã toàn 
khóa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệ

p

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi
chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 1670060039 Hà Huy Hoàng Nam 25/08/1995 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 6.6 TBkhá
:

-  • 

0.0 0.0;ri-.? i f l 0.0 Vắng thi CP

Án định danh sách này có 01 (không một) học sinh. Đồng Nai, ngày .v&ệ tháng 01 năm 2019 

TRƯỞNG

m» X

Nguyên Hông Quang



UBND TÌNH ĐÔNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẤNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH Được CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 01/2019 

NGÀNH TRUNG CẤP Dược HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
•  •  •

LỚP DƯỢC 2,5 NĂM KHÓA 1 (2015 - 2018)

Theo Quyết định sổ: ,.4j. .../QĐ-CĐYT ký ngày .4Ạ.. tháng 01 năm 2019

stt Mã HS Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới Dân Quốc tịch

Kết quả toàn 
khóa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệp

xếp hạng Ghi
tính tộc

TBTK XLTK CT LT TH TB
tôt nghiệp chú

1 1570060028 Phạm Thị Thương 20/01/1992 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 6.1 TBKhá 8.0 5.0 6.0 6.3 6.2 TB. Khá

X

An định danh sách này có 01 (không một) học sinh.

KẾT QUẢ

LOẠI SỐ LƯỢNG ĐẠT %

TB. Khá 1 100%

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG Được CÔNG NHẶN TỐT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 01/2019 

NGÀNH TRUNG CẤP Dược HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

LỚP DƯỢC 2,5 NĂM KHÓA 1 (2015 - 2018)

Stt Mã HS Họ và tên Ngày sinh Noi sinh Giới
tính

Dân
tộc Quốc tịch

Kết quả toàn 
khóa Điểm thi tốt nghiệp TB

tốt
nghiệ

p

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi
chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 1570060188 Nguyễn Trộng Ân 29/04/1992 Vĩnh Long Nam Kinh Việt Nam 6.2 TBKhá 7.5 6.0
“ inỆH 5.7

Rớt Hỏa dược-Dược lý

2 1570060189 Lê Đình Nhuận 06/07/1982 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam 6.1 TBKhá 7.5 6.0 5.7
Rớt Dược liệu 
(Vắng thi KP)

Ấn định danh sách này có 02 (không hai) học sinh. Đồng Nai, ngày ,Í>:1 tháng 01 năm 2019 

TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc !âp- Tư do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA XXX (2016-2018)

Theo quyết định tốt nghiệp số: <33/^ ngày tháng 0-1 năm 2019

STT Họ và tên Ngày sinh MãSV
Giói
tính Dân Quốc Noi

Kêt quả 
toàn khóa Điểm thi tốt nghiệp TBTN XHTN Ghi chútộc tịch sinh

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 Ninh Ngọc Quỳnh Anh (30/05/1998) 1630010042 Nữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 7.3 K há 8.0 5.0 6.0 6.3 6.8 TB.Khá

2 Nguyễn Văn Trường (20/07/1998) 1630010041 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình 7.3 Khá 7.0 6.5 7.0 6.8 7.1 Khá

Án định danh sách này có 02 (Không hai) học sinh. 

xếp hạng tốt nghiệp:____________________

Khá 1 50.00%

TB.Khá 1 50.00%
Biên

H ồng Quang

-ịẦ/
năm 2019



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp- Tir do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH ĐIÈU DƯỠNG TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA XXIX (2015-2017)

Theo quyết định tốt nghiệp số: 33/ ngày < 2 4  tháng OẰ năm 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Mã sv
Giói
tính Dân Quốc Nơi

Kêt quả 
toàn khóa Điểm thi tốt nghiệp TKTN XHTN Ghi chútộc tịch sinh TBTK XLTK CT LT TH TB

1 Lê Văn Hòa (27/11/1996) 1530010166 Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 6.6 TBkhá 8.5 5.5 7.0 7.0 6.8 TB.Khá

2 Phạm Thị Thanh Vân (24/07/1991) 1530010171 Nữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.8 TB khá 8.0 5.0 5.0 6.0 6.4 TB.Khá

Án định danh sách này có 02 (Không hai) học sinh, 

xếp hạng tốt nghiệp:

I V  X

Nguyên Hông Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lâp- Tư do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH DƯỢC Sĩ TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA XV (2016-2018) 

Theo quyết định tốt nghiệp số: ¿Vap-Gp-HT ngày i - 4  tháng 0Ả năm 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Mã s v
Giói
tính Dân Quốc Noi

Kết quả 
toàn khóa Điểm thi tốt ng liệp TBTN XHTN Ghi chútộc tịch sinh

TBTK XLTK CT LT TH TB

1
Bùi Thị Cẩm Anh (23/12/1992) 1630060096 Nữ

Kinh Việt Nam
Đồng Nai

6.6 TB.Khá
8.0 6.0 6.0 6.7

6.7 TB.Khá

2
Phùng Thị Ngọc Bích (01/12/1998) 1630060136 Nữ

Kinh Việt Nam
Hà Nam

6.2 TB.Khá
8.5 6.5 6.0 7.0

6.6 TB.Khá

3
Lê Quang Hòa (15/06/1992) 1630060098 Nam

Kinh Việt Nam
Thanh Hóa

6.2 TB.Khá
7.0 6.5 5.0 6.2

6.2 TB.Khá

4
Bùi Duy Khiêm (26/08/1992) 1530060256 Nam

Kinh Việt Nam
Đồng Nai

6.7 TB.Khá
8.0 5.5 5.5 6.3

6.5 TB.Khá

5
Phan Thị cẩm Tú (13/07/1997) 1630060115 N ữ

Kinh Việt Nam
Đồng Nai

6.3 TB.Khá
8.0 5.5 5.5 6.3

6.3 TB.Khá

6
Huỳnh Cao Bá (17/11/1998) 1630060130 Nam

Kinh Việt Nam
Tiền Giang

6.9 TBkhá
8.5 6.0 6.0 6.8

6.9 TB.Khá

7
Lê Quang Đại (14/05/1997) 1630010004 Nam

Kinh Việt Nam
Nam Định

6.3 TB khá
8.0 8.0 5.0 7.0

6.7 TB.Khá

8
Phạm Dương Đông (03/01/1995) 1630060071 Nam

Kinh Việt Nam
Tp. Hồ Chí

7.2 Khá
8.0 7.5 7.0 7.5

7.4 Khá

9
Lê Thanh Minh (12/07/1998) 1630030055 Nam

Kinh Việt Nam
Đồng Nai

6.1 TB khá
8.0 9.0 6.0 7.7

6.9 TB.Khá



STT Họ và tên Ngày sinh M ãSV
Giới
tính Dân Quốc Nơi

Kết quả 
toàn khóa Điểm thi tốt nghiệp TBTN XHTN Ghi chú

tộc tịch sinh
TBTK XLTK CT LT TH TB

10
Nguyễn Vãn Nguyên (26/10/1991) 1670060012 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai
6.8 TB khá

9.0 8.5 7.0 8.2
7.5 Khá

11
Nguyễn Ngọc Thanh Thủy (02/03/1997) 1630060034 Nữ

Kinh Việt Nam
Đồng Nai

6.7 TBkhá
7.5 5.0 6.0 6.2

6.5 TB.Khá

12
Nguyễn Mộng Ngọc Tuyền (25/01/1994) 1630060125 Nữ

Kinh Việt Nam
Đồng Nai

6.9 TB khá
8.5 7.5 7.5 7.8

7.4 Khá

Ấn định đanh sách này có 12 (Mười hai) học sinh. 

xếp hạng tốt nghiệp:___________________

Khá 3 25.00%

TB.Khá 9 75.00%

Nguyền Hông Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ôc lập- Tư do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH DỮỢC Sĩ TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA XV (2016-2018)

STT Họ và tên Ngày sinh Mã s v
Giói
tính Dân

tộc
Quốc
tịch

Noi
sinh

Kết quả 
toàn khóa Điểm thi tốt ng liệp TBTN XHTN Ghi chủ

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 Đặng Nguyễn Phương Trâm (12/10/1997) 1630060140 N ữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.5 TB.Khá 7.5 5.5 3.5 5.5 HD-DL+DL

2 Phan Văn Tuấn (22/07/1994) 1630060099. Nam Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.5 TB.Khá 0.0 0.0 0.0 i o Văng HD-DL+DL+BC

3 Nguyễn Phạm Phươnị Uyên (13/12/1998) 1630060065 N ữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.2 TB.Khá 8.5 5.5 5.7 L I

4 Hồ Xuân Hương (09/0171997) 1630060131 Nữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.3 TBkhá 7.5 7.5 0.0 5.0 Vắng HD-DL+DL+BC

5 Trần Thị Bích Thủy (14/07/1985) 1630050016 N ữ Kinh Việt Nam 7 Khá 8.0 6.5 2.0 5.5 Vắng HD-DL+DL

Ắn định danh sách này có 05 (Không năm) học sinh. —"*s -)£.
Biên tháng 0 /j năm 2019

WcA0

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp- T ư  do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH DƯỢC Sĩ TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA XIV (2015-2017)

Theo quyết định tốt nghiệp số: nêày d ă  tháng OẢ năm 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Mã s v
Giói
tính Dân

tộc
Quốc
tịch

Nơi
sinh

Kết quả 
toàn khóa Điểm thi tốt nghiệp TBTN XHTN Ghi chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 HỒ Thị Hồng 06/08/1997 1530060277 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Nan 6.2 TB khá 8.0 5.0 7.0 6.7 6.5 TB.Khá

2 Lưu Thị Trang 28/11/1997 1530060262 Nữ Kinh Việt Nam H à Tây 5.9 ĩrung bìnl 8.5 5.0 5.0 6.2 6.1 TB.Khả

3 Phan Duy Nam (24/09/1995) 1530060015 Nam Kinh Việt Nam Đồng Nai 5.8 T.Bình 5.5 5.0 6.0 5.5 5.7 T.Bình

4 Võ Thi Lê Thanh (06/12/1997) 1530060089 Nữ Kinh Việt Nam Hồ Chí Mir 6.3 TB.KM 6.0 5.0 6.0 5.7 6.0 TB.Khá

5 Mai Đào Bảo Anh (01/08/1997) 1530060159 Nữ Kinh Việt Nam Bà Rịa Vũn 5.9 T.Bình 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 T.Bình

Ấn định danh sách này có 05 (Không năm) học sinh, 

xếp hạns tốt nghiệp:

TB.Khá 3 60.00%

T.Bình 2 40.00%
Biên 201

Hồng Quang

tháng  0/f năm



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lân- T ự  do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH XÉT NGHIỆM HỆ TRUNG CÁP

HỆ CHÍNH QUY  
KHÓA II (2015-2017) 

Theo Quyết định số: 39/^_c^v^ngày tháng 01 năm 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Mã sv
Giói
tính Dân Quốc Noi

Kết quả 
toàn khóa Điểm thi tốt nghiệp TBTN XHTN Ghi chú

tộc tịch sinh
TBTK XLTK CT LT TH TB

1 Lăng Hồng Quế (02/04/1994 1530080027 Nữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.7 TB khá 8.0 5.5 5.0 6.2 6.5 TB.Khá

Ấn định danh sách này có 01 (Không một) học sinh. 

xếp hạng tốt nghiệp:

TB.Khá 100.00%



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp- Tư do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

HỆ CHÍNH Q UY  
KH Ó A X X  (2016-2018)  

Theo Quyết định số: ¿ 3 ^ ^ n g à y  tháng 01 năm 2019

STT Họ và tên Ngày sinh M ãSV
Giói
tính Dân

tộc
Quốc
tịch

Nơi
sinh

Kêt quả 
toàn khóa Điểm thi tốt nghiệp TBTN XHTN Ghi chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1 Đỗ Văn Tú (01/02/1997) 1630080011 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 6.2 TBkhá 8.5 6.5 5.0 6.7 6.5 TB.Khá

2 Lý Hoài An (06/07/1997) 1630030069 Nam Kinh Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh 6.8 TBkhá 8.0 5.0 5.5 6.2 6.5 TB.Khá

3 Ngô Thị Hiền (04/06/1993) 1630030044 Nữ Kinh Việt Nam Sông Bé 7.2 Khá 7.0 5.0 6.5 6.2 6.7 TB.Khá

4 Nguyễn Hoàng Vũ (23/04/1998) 1630030020 Nam Kinh Việt Nam Đồng Nai 7.1 Khá 8.5 6.5 7.5 7.5 7.3 Khá

Ấn định danh sách này có 04 (Không bốn) học sinh. 

xếp hạng tốt nghiệp:

Khá 1 25.00%

TB.Khá 3 75.00%

Biên Hò; tháng  0/| 

RƯỞNG
năm 2019

guyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp- T ư  do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA XIX (2015-2017)

Theo Quyết định số: ị g ^ ^ v ^ g à y  ¿L̂Ị- tháng 01 năm 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Mã sv
Giói
tính Dân Quốc Nơi

Kêt quả 
toàn khóa Điểm thi tốt nghiệp TBTN XHTN Ghi chú

tộc tịch sinh
TBTK XLTK CT LT TH TB

1 Nguyễn Minh Thành Hậu (30/04/1995) 1530030201 Nam Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.4 TBkhá 5.0 5.0 5.5 5.2 5.8 T.Bình

Ắn định danh sách này có 01 (Không một) học sinh. 

xép hạng tốt nghiệp:

T.Bình 100.00%

Biên 2019

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp- Tư do- Hanh phức

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH Y SỸ ĐA KHỎA

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA XIX (2015-2017)

STT Họ và tên Ngày sinh M ãSV
Giới
tính Dân Quốc Noi

Kêt quả 
toàn khóa Điểm thi tốt nghiệp TBTN XHTN Ghi chútộc tịch sinh

TBTK XLTK CT LT TH TB

1
Phạm Phương Thảo (27/10/199'? 1530030145 Nữ

Kinh Việt Nam
Đồng Nai

6.0 TB khá
7.5 1 1 6.0 5.8 LT

Ắn định danh sách này có 01 (Không một) học sinh. ^

Biên Hòa



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẮNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ỏc lâp- Tư do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
NGÀNH Y SỸ ĐA KHỎA

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA XVIII (2014-2016)

STT Họ và tên Ngày sinh Mã sv
Giới
tính Dân

tộc
Quốc
tịch

Noi
sinh

Kêt quả 
toàn khóa Điểm thi tốt ng lliệp TBTJV XHTN Ghi chú

TBTK XLTK CT LT TH TB

1
Trần Thị Thanh Trúc (07/08/1996) 1430030073 Nữ Kinh Việt Nam Đồng Nai 6.5 TBkhá 9.0 3*5 5.0 5.8 LT

Án định danh sách này có 01 (Không một) học sinh.



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
LỚP DƯỢC TRUNG CÁP VĂN BẰNG 2

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA II (2017-2018)

Theo quyết định số: / Qỳ n g à y t h á n g  0̂  năm 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Mã sv Giói
tính

Dân
tộc

Quốc
tịch

Quê quán

Kết quả 
toàn khóa TBTN XHTN G hi chú

TBTK. XLTK LT TH TB

1
Bùi Thị Thoa (26/12/1982) 1750060031 Nữ Kinh Việt Nam Hải Dương

7.1
Khá 6.0 5.5 5.8 6.4 TB.Khá

2
Vy Thị Kim Thương (03/09/1994) 1750060062 Nữ Tày Việt Nam Lạng sơn

6.4
T B -K há 6.0 5.5 5.8 6.0 TB.Khá

3 Đoàn Thị Thúy (12/06/1987) 1750060005 Nữ Kinh Việt Nam Hà Tĩnh 6.4
T B -K há 5.0 6.0 5.5 6.0 TB.Khá

4
Trần Văn Hiếu (20/02/1995) 1750060015 Nam Kinh Việt Nam

5.9
T.Bình 5.0 5.0 5.0 5.5 Trung bình

5
Ngô Thị Hồng (07/04/1991) 1750060098 Nữ Kinh Việt Nam Hải Phòng

6.3
TB.Khá 5.5 7.0 6.3 6.4 TB.Khá

Ấn định danh sách này có 05 (Không năm) học sinh, 
xếp hạng tốt nghiệp:
TB-Khá 4 80.00%

Trung Bình 1 20.00%

2019

Nguyễn Hồng Quang

tháng ù,ị năm



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập- T ự  do- H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG Được CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP THÁNG 01/2019 
LỚP DƯỢC TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2

HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA 11(2017-2018)

STT Họ và tên Ngày sinh Mã sv Giói
tính

Dân
tộc

Quốc
tịch

Quê quán

Kết quả 
toàn khóa TBTN XHTN Ghi chú

TBTK XLTK LT TH TB

1
Yũ Hoài Thanh (17/06/1993) 1750060003 Nữ Kinh Việt Nam Hải Phòng

6.2
TB.Khá 1 5.5 5.0

LT

Ân định danh sách này có 01 (Không một) học sinh.

Nguyên Hông Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN Được CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ CHUYẺN ĐIỀU DƯỠNG 

KHÓA 11 (16/04/2018 đến 16/07/2018)
Theo quyết định số:^¡¿/QĐ - CĐYT kỷ ngày&Ị/01/2019

STT Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh
Điêm toàn 

khóa

Điêm thi tôt nghiệp
T rung  bình 
tốt nghiệp

xếp hạng 
tốt nghiệp

Ghi chú
Điêm 

thực hành

Điểm 

lý thuyết

1 Nguyễn Văn Được (05/09/1977) Đồng Nai 75.6 5.0 5.0 7.1 Khá
Ân định danh sách này có 01 (một) học viên.

THÓ N G  KÊ
XL tốt nghiệp 1 Số lưọng Tỉ lệ %

Khá 1 1 100.00%

Hồng Quang



UBND TÌNH ĐÒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC D ự  PHÒNG 19B1 

KHÓA 19
Theo quyết định s ố : / Q Đ  - CĐYTkỷ ngàyJ/ị/01/2019

STT H ọ và tên Ngày sinh Noi sinh
TB toàn 

khóa
X L toàn 

khóa
Điểm thi tốt n »hiệp TB tôt 

nghiệp
XL tốt 
nghiệp

Ghi chú
L T T H TB

i Nguyễn Công Thiên Ân (05 /02 /1992) Đ ồ n g  Nai 6.1 TB - Khá 5.0 6.0 5.5 5.8 T ru n g  bình

An định danh sách này có 01 (một) học sinh.

T H Ó N G  K Ê
X L tôt nghiệp Số luọng Tỉ lê %

Trung binh ] ] 00.00%

guyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH Được CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC D ự  PHÒNG 19B2 

KHÓA 19
Theo quyết định sốxịỊ) /QĐ - CĐYT ký ngàylỷ/01/2019

STT Họ và tên Ngày sinh Noi sinh
TB toàn 

khóa
XL toàn 

khóa
Điêm thi tôt nghiệp

TB tốt nghiệp XL tốt nghiệp Ghi chú
LT TH TB

1 Bùi Thị Thanh Hằng (1 4 /12 /1997) P h ú  T họ 7.1 Khá 5.5 5.5 5.5 6.3 TB khá

An định danh sách này có 01 (một) học sinh.

T ỉr ỐNG KÊ
XL tôt nghiệp Sô lượng Tỉ lê %

TB khá 1 100.00%

Hông Quang


